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	Chương II:
Điện từ học
	1.1. Chủ đề: Lực điện từ - Động cơ điện một chiều
	1
	
	0,75
	
	
	
	
	
	

	
	1
	1
	11,75
	27,5%

	
	
	1.2. Bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.3. Hiện tượng cảm ứng điện từ
	
	
	
	1
	
	1,25
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	1.4. Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.5. Chủ đề: Dòng điện xoay chiều
	
	
	
	
	
1
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	1.6. Các tác dụng của dòng điện xoay chiều
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	1.7. Chủ đề: Truyền tải điện năng đi xa- Máy biến thế
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	Chương III:
Quang học
	2.1. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng
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	2.3. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.4 Thấu kính phân kì
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	2.6 Mắt
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	Chương IV
	4. Chủ đề: Năng lượng và sự chuyển hóa. Định luật bảo toàn năng lượng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	0
	1,5
	5%

	Tổng
	
	8
	1
	12
	4
	2
	14
	1
	12
	1
	7
	12
	4
	45
	100%

	Tỉ lệ %
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	45
	100%
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	30%
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	45
	100%
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Khoanh tròn vào đáp án đúng
Câu 1: Muốn cho động cơ điện quay được, cho ta cơ năng thì phải cung cấp cho nó năng lượng dưới dạng nào?
A. Động năng	B. Thế năng		C. Nhiệt năng	D. Điện năng
Câu 2: Cách làm nào dưới đây có thể tạo ra dòng điện cảm ứng?
A. Nối hai cực của pin vào hai đầu cuộn dây dẫn.
B. Nối hai cực của nam châm với hai đầu cuộn dây dẫn.
C. Đưa một cực của acquy từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín.
D. Đưa một cực của nam châm từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín
Câu 3: Dòng điện không có tác dụng nào dưới đây?
A. Tác dụng nhiệt             		B. Tác dụng từ             
C. Tác dụng phát ra âm thanh           	D. Tác dụng hóa học
Câu 4: Trường hợp nào dưới đây tia sáng truyền tới mắt là tia khúc xạ ?
A. Khi ta ngắm một bông hoa trước mắt.
B. Khi ta soi gương.
C. Khi ta quan sát một con cá vàng đang bơi trong bể cá cảnh.
D. Khi ta xem chiếu bóng.
Câu 5: Chiếu một chùm tia sáng song song vào một thấu kính hội tụ, theo phương vuông góc với mặt của thấu kính thì chùm tia khúc xạ ra khỏi thấu kính sẽ
A. gặp nhau tại một điểm 		B. thu nhỏ dần lại
C. bị thắt lại					D. loe rộng dần ra
Câu 6: Thấu kính phân kì có đặc điểm và tác dụng nào dưới đây ?
A. Có phần giữa mỏng hơn phần rìa và cho phép thu được ảnh của Mặt Trời.
B. Có phần giữa dày hơn phần rìa và cho phép thu được ảnh của Mặt Trời.
C. Có phần giữa mỏng hơn phần rìa và không cho phép thu được ảnh của Mặt Trời.
D. Có phần giữa dày hơn phần rìa và không cho phép thu được ảnh của Mặt Trời.
Câu 7: Câu nào sau đây là đúng ?
A. Mắt hoàn toàn không giống với máy ảnh. 
B. Mắt tương đối giống với máy ảnh, nhưng tinh vi hơn máy ảnh nhiều. 
C. Mắt tương đối giống với máy ảnh, nhưng không tinh vi bằng máy ảnh
D. Mắt hoàn toàn giống với máy ảnh. 
Câu 8: Một người có khả năng nhìn rõ các vật nằm trước mắt từ 50cm trở ra. Hỏi mắt người ấy có mắc tật gì không ?
A. Không mắc tật gì.                                     B. Mắc tật cận thị.
C. Mắc tật lão thị.                                          D. Cả ba câu A, B, C đều sai.
Câu 9: Có thể dùng kính lúp để quan sát vật nào dưới đây?
A. Một con kiến.                                              B. Một con vi trùng.
C. Một ngôi sao.                                              D. Một bức tranh phong cảnh.
Câu 10:  Sự phân tích ánh sáng được quan sát trong thí nghiệm nào dưới đây?
A. Chiếu một ánh sáng trắng vào một gương phẳng
B. Chiếu một chùm sáng trắng qua một tấm thủy tinh mỏng
C. Chiếu một chùm sáng trắng qua một lăng kính
D. Chiếu một chùm sáng trắng qua một thấu kính phân kì
Câu 11: Kính cận thích hợp có tiêu điểm F trùng với
A. điểm cực cận của mắt
B. điểm cực viễn của mắt
C. màng lưới của mắt
D. thể thúy tinh của mắt
Câu 12: Mắt lão phải đeo kình gì để nhìn rõ các vật ở gần?
A. Kính phân kỳ	B. Kính hội tụ	C. Kính râm		D. Kính đổi màu
II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 1: (2 điểm)
Nêu các cách nhận biết một thấu kính phân kì? 
Câu 2: (2 điểm)  
a) Em hãy giải thích nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều ?       
b) Xác định mối quan hệ giữa hiệu điện thế ở hai đầu cuộn dây của máy biến thế với số vòng dây của các cuộn dây đó bằng công thức? Khi nào thì máy biến thế là  máy tăng thế, hạ thế? 
Câu 3: (2 điểm)  
Vật sáng AB được đặt vuông góc với trục chính của thấu kính phân kì có tiêu cự f = 14cm. Điểm A nằm trên trục chính và cách thấu kính một khoảng d = 28cm, AB có chiều cao h = 6cm. 
a) Hãy dựng ảnh A’B’ của AB? Ảnh A’B’ là ảnh ảo hay ảnh thật?
b) Tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính và chiều cao của ảnh?
Câu 4: (1 điểm)
Tại sao điểm cực viễn của mắt lão bằng điểm cực viễn của mắt thường?
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Mỗi ý đúng được 0,25đ
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	D
	D
	C
	C
	A
	A
	B
	C
	A
	C
	B
	B


II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
	Câu
	ĐÁP ÁN
	Điểm

	1
	Các cách nhận biết một thấu kính phân kì:
- Dùng tay nhận biết độ dày phần rìa so với độ dày phần giữa của thấu kính. Nếu thấu kính có phần rìa dày hơn phần giữa thì đó là thấu kính phân kì
- Đưa thấu kính lại gần dòng chữ trên trang sách. Nếu nhìn qua thấu kính thấy  hình ảnh dòng chữ nhỏ hơn so với dòng chữ đó khi nhìn trực tiếp thì đó là thấu kính phân kì. (Có thể thay bằng quan sát một vật khác)
- Dùng thấu kính hứng ánh sáng Mặt Trời hoặc ánh sáng ngọn đèn đặt ở xa lên màn hứng. Nếu chùm sáng đó phân kì trên màn thì đó là thấu kính phân kì
	

0,75


0,75



0,5

	2
	a) - Nguyên tắc: Dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ
- Hoạt động: Khi rôto quay, số đường sức từ xuyên qua cuộn dây dẫn quấn trên stato biến thiên (tăng, giảm và đổi chiều liên tục). Giữa hai đầu cuộn dây xuất hiện một hiệu điện thế. Nếu nối hai đầu của cuộn dây với mạch điện ngoài kín, thì trong mạch có dòng điện xoay chiều
b) Hiệu điện thế ở hai đầu mỗi cuộn dây của máy biến thế tỉ lệ với số vòng dây của các cuộn dây tương ứng 
> 1U1 > U2 máy hạ thế
< 1U1 < U2 máy tăng thế
	0,5

0,5




0,5


0,25

0,25

	3
	a) - Dựng ảnh A’B’                                                                                                                                       
[image: pk3]
- Ảnh A’B’ là ảnh ảo 
	0,5






0,25

	3
	


b) Ta có:     (g –g)  



Và:     (mà OI = AB) (2)

Từ (1) và (2) ta có:       

Mà  FA/ =  OF – OA/   Hay   

Thay số ta có:        
Vậy khoảng cách từ ảnh đến thấu kính là 9,3cm

Từ (1)  

Thay số: cm
Vậy chiều cao của ảnh là gần bằng 2cm
	
0,25


0,25





0,25


0,25




0,25

	4
	Do về già mắt khả năng co bóp của cơ vòng đỡ thủy tinh thể giảm đi, nên khả năng điều tiết giảm và điểm cực cận lùi ra xa mắt nhưng mắt vẫn nhìn được các vật ở xa vô cực mà không phải điều tiết. Điều này nghĩa là điểm cực viễn của mắt lão bằng điểm cực viễn của mắt thường
	1
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	[image: ]Bản quyền
	Fb: https://www.facebook.com/Thanh.AcEr

	
	Zalo: 0886710090

	Nhóm

	https://zalo.me/g/shtvhl904

	
	https://www.facebook.com/groups/525287911751187/?ref=share
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